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STT MSSV Họ Tên Pháp Danh Điểm Ghi chú

1 2350000002 Nguyễn Ngọc Anh T. Thành Nguyện

2 2350000007 Nguyễn Văn Chiến T. Quảng Thắng

3 2350000008 Mai Đình Cương T. Minh Thiện

4 2350000011 Trần Thanh Danh T. Quảng Tâm

5 2350000014 Nguyễn Hữu Đạt T. Minh Phát

6 2350000016 Huỳnh Thiện Dưỡng T. Giác Dục

7 2350000017 Trần Văn Duy T. Đức Nghĩa

8 2350000024 Trần Văn Hùng T. Thường Thường

9 2350000035 Nguyễn Phương Nam T. Minh Đạt

10 2350000037 Huỳnh Thái Nguyên T. Nhuận Hoà

11 2350000043 Phan Trọng Phước T. Nhật Thiện

12 2350000048 Nguyễn Ngọc Sơn T. Như Hà

13 2350000049 Đặng Văn Tài T. Hữu Trí

14 2350000055 Hoàng Văn Thanh T. Minh Khiết

15 2350000059 Nguyễn Văn Thế T. Tâm Đạo

16 2350000066 Lê Tín T. Hiền Siêu

17 2350000069 Nguyễn Văn Trọn T. Ấn Quang

18 2350000074 Đặng Hoàng Tuấn T. Thánh Tú

19 2350000075 Tống Thanh Tuấn T. Giác Minh

20 2350000085 Trần Thị Hồng Anh TN. Liên Nhi

21 2350000091 Đào Thị Đạt TN. Tịnh Văn

22 2350000092 Nguyễn Thị Mỹ Diễm TN. Vạn Điền

23 2350000108 Phan Thị Hân TN. Nhẫn Hiếu

24 2350000109 Nguyễn Thị Hằng TN. Tuệ Đăng

25 2350000122 Nguyễn Thị Kiều Hoa TN. Huệ Nghiêm

26 2350000140 Đinh Thị Kim Khánh TN. Khánh Hòa



STT MSSV Họ Tên Pháp Danh Điểm Ghi chú

27 2350000154 Huỳnh Thị Kim Loan TN. Bảo Minh

28 2350000159 Nguyễn Thị Thảo Ly TN. Nhuận Quang

29 2350000170 Nguyễn Thị Đào My TN. Diệu Hỷ

30 2350000185 Huỳnh Thị Xuân Ngoan TN. Bảo Hỷ

31 2350000193 Nguyễn Thị Yến Nhi TN. Bảo Huệ

32 2350000196 Trương Thị Hoài Nhi TN. Diệu Nguyên

33 2350000204 Trần Thị Tuyết Nhung TN. Liên Bảo

34 2350000208 Dương Thị Hồng Nụ TN. Hoa Tuệ

35 2350000217 Võ Thị Đông Phương TN. Liên Hằng

36 2350000240 Nguyễn Thị Thu TN. Vạn Thảo

37 2350000250 Ngô Thị Mỹ Tỏ TN. Nhuận Hiếu

38 2350000254 Lê Thị Thùy Trang TN. Chúc Trí

39 2350000260 Huỳnh Thanh Trúc TN. Viên Lộc

40 2350000278 Nguyễn Thị Hồng Yến TN. Thọ Phước

Văn Phòng
(Ký, họ tên)

Giảng viên


